                                           KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  LỚP: MGGG 3 TUỔI C4                
           Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến ngày 11 tháng 10 năm  2024

                                                                       Tuần 1: Tết trung thu
                                                                       Tuần 2: Trường mầm non của bé
                                                                       Tuần 3: Lớp mẫu giáo của bé.
                                                                       Tuần 4: Đồ dùng , đồ chơi của bé
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	SỬA ĐỔI

BỔ SUNG

	2 TUỔI
	3 TUỔI
	
	
	

	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	1. Cân nặng bình thường của trẻ trai: 11,3 - 18,3 kg; trẻ gái: 10,8 - 18,1kg
	1. Cân nặng bình thường của trẻ trai: 12,7 - 21,5kg; trẻ gái: 12,3 - 21,2kg
	Trẻ đạt đủ cân nặng

	1. Cân nặng bình thường của trẻ trai: 11,3 - 18,3 kg; trẻ gái: 10,8 - 18,1kg
	

	*) Phát triển vận động

3.Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*) Phát triển vận động

3.Thực hiện đầy đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay - Vai
- Lưng, bụng, lườn:
- Chân.

	* Hoạt động thể dục sáng

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao

- Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang

- Bụng 1: Đứng cúi người về trước 

- Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên

- Chân 2: Bật tách chụm chân tại chỗ

- Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, kéo co, cắm cờ.ném bóng vào rổ
	

	4. Biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	4. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	+ Đi kiễng gót liên tục 3m


	Dạy trẻ thông qua hoạt động học (PTVĐ):

+ Đi kiễng gót liên tục 3m

+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Bật tại chỗ.
	

	6. Biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
	6. Phối hợp tay - mắt trong vận động.
	+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Bật tại chỗ.
	
	

	8. Trẻ thực hiện các vận động:

- Xoay tròn cổ tay.

- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	8. Thực hiện được các vận động:

- Xoay tròn cổ tay.

- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	- Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay.

- Đan, tết.

- Xếp chồng các hình khối khác nhau.

- Xé, dán giấy.

- Sử dụng kéo, bút.

- Tô vẽ nguệch ngoạc.

- Cài, cởi cúc.
	Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
· Hoạt động học

· Hoạt động vui chơi

· Hoạt động ngoài trời

· Hoạt động chiều


	

	DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

	11. Biết tên một số món ăn hằng ngày.
	11. Biết tên một số món ăn hằng ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau…
	11. Biết tên một số món ăn hằng ngày.
	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc .
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì …).
	

	12. Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	12. Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	12. Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	
	

	13. Làm được được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	13. Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Rửa tay, lau mặt, súc miệng

- Tháo tất, cởi quần, áo,..
	- Rửa tay, lau mặt, súc miệng

- Tháo tất, cởi quần, áo,..

- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu.
	

	14. Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách theo gợi ý hướng dẫn của người lớn.
	14. Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu.
	
	

	II. Phát triển nhận thức

	MTXQ:

37. Trẻ nói tên tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	MTXQ:

37. Nói được tên tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động

- Hoạt động học: ( MTXQ)

+ Trò chuyện về trường mầm non
+ Trò chuyện về lớp mẫu giáp của bé (EM5)
+ Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi trong lớp mẫu giáo của bé

 ( EM8)

- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động chiều
	

	40. Trẻ nói theo cô tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. 
	40. Nói được tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. 
	- Tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo.

- Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.
	
	

	42. Trẻ kể tên theo cô giáo và anh chị một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu,.. qua trò chuyện, tranh ảnh.
	42. Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu,.. qua trò chuyện, tranh ảnh.
	- Ngày khai giảng, Tết trung thu…

- Ngày lễ hội của địa phương.
	
	

	35. Gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	35. Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.

- Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.
	Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
- Hoạt động học (LQVT)
+ Nhận biết hình tròn - hình vuông (EM 27)
+ Nhận biết hình tam giác- hình chữ nhật( EM24)
+ Ôn nhận biết hình tròn- hình vuông hình-  tam giác- hình chữ nhật
- Hoạt động ngoài trời 
· Hoạt động chiều
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	44. Thực hiện được nhiệm vụ đơn giản, ví dụ: “ Cháu hãy cất đồ chơi lên giá”.
	44. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “ Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động:

- Làm quen với câu từ tiếng  việt (EL1, EL2, EL24, EL8)

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	


	45. Trẻ biết từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả,...
	45. Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…
	Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	
	

	47. Phát âm rõ các tiếng
	47. Nói rõ các tiếng
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt rõ ràng, mạch lạc.
	
	

	51. Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao,…với sự giúp đỡ của cô giáo.
	51. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao,…
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	* Dạy trẻ  thông qua các hoạt động:

- Hoạt động học (Văn học):

+ Thơ: Giờ chơi (EL24)

- Bạn mới. 

+Truyện: Có một bầy hươu
- Giải câu đố về chủ đề trường mầm non

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	

	52. Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn theo khả năng của trẻ.
	52. Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe.

- Kể lại chuyện đã được nghe có sự giúp đỡ
	
	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	61. Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	61. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Chơi hòa thuận với bạn.

- Chờ đến lượt.

- Lao động tự phục vụ.


	Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi

+ Đóng vai: Gia đình, lớp học
 +Góc xây dựng: Xây trường mầm non/Xếp đường đén trường/Xây lớp học của bé
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề trường mầm non.
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, cắt dán về chủ đề trường mầm non.
+ Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước, lau lá cho cây

* HĐ GDKNS - KNXH

+ Dạy trẻ chào hỏi lễ phép khi ở trường
+ Dạy trẻ cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp
* Hoạt động trải nghiệm

+ Dạy trẻ quyét dọn sân trường.
- Trò chơi có luật 

+TCVĐ: Cắm cờ,Tìm đồ vật, kéo co, chạy tiếp sức
+ TCHT:  Ghép đôi, tìm bạn thân, Ai đoán giỏi.
+ TCDG:Tập tầm vông,nu na nu nống,dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng
* Hoạt động chiều

* Hoạt động ngoài trời
	

	62. Thực hiện một số công việc đơn giản được giao.
	62. Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,..).
	
	
	

	67. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình theo khả năng.
	67. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình.
	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ).

- Chờ đến lượt
	
	

	70. Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.

Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 
	70. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn
	
	

	V. Phát triển thẩm mỹ
	

	*Âm nhạc:
73. Vui sướng, vỗ tay khi nghe các âm thanh, gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng gần gũi với trẻ.
	*Âm nhạc:
73. Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động.

- Hoạt động học (Âm nhạc)

+ DH+VĐ:  Quả bóng, Trường chúng cháu là trường mầm non, Vui đến trường.
+ Nghe hát:  Đi học, Bàn tay cô giáo, ngày vui của bé.
+ Trò chơi âm nhạc:  Đóng băng (EL23), Đi theo nhịp điệu (EL20), Ai đoán giỏi (EL26)
- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều
	

	74. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện theo khả năng của trẻ.
	74. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc, bài thơ, câu chuyện ( nhạc thiếu nhi, dân ca).
	
	

	76. Biết hát theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc, đơn giản .
	76. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.


	
	

	*Tạo hình:

79. Thích tô màu, vẽ, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). 
	*Tạo hình:

79. Vẽ các nét thẳng, xiên, pngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	Dạy trẻ thông qua hoạt động:

- Hoạt động học (Tạo hình):

+ Tô màu trường mầm non 

( Ý thích)
+ Tô màu đèn ông sao (Mẫu)
+ Dán bóng bay (Đề tài) 

- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động chiều


	

	80. Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản dưới sự hướng dẫn của cô.
	80. Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	80. Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản dưới sự hướng dẫn của cô.
	
	

	83. Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng của trẻ.
	83. Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình.
	
	

	85. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích dưới sự hướng dẫn của cô giáo. 
	85. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	
	


         Pha Long, ngày   tháng 9 năm 2024                                                                           Pha Long, ngày     tháng 9 năm 2024   
               Người xây dựng kế hoạch                                         TCM                                                        CMNT

                   Hà Thị Thu Hương         
